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1 226850 Đậu Thị Mai Anh 12/01/2004 Kiên Giang DH22TCN01

2 211484 Phạm Vân Anh 17/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

3 235035 Quách Đặng Trâm Anh 30/06/2005 Cần Thơ DH23DUO02

4 224450 Trầm Ngọc Mai Anh 30/04/2004 Trà Vinh DH22NNA03

5 225033 Trần Nhựt Anh 08/12/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

6 235559 Trần Thị Ngọc Anh 04/08/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

7 235031 Ngô Khánh Băng 02/10/2005 An Giang DH23DUO02

8 211099 Đặng Thanh Bình 30/12/2003 Bạc Liêu DH21QHC01

9 224704 Nguyễn Khởi Cường 09/03/2004 Cần Thơ DH22KMT01

10 233984 Lưu Thành Đạt 25/12/2005 Cần Thơ DH23OTO04

11 212907 Hồ Thanh Đông 15/02/2003 An Giang DH21LKT01

12 192382 Nguyễn Thị Ánh Dương 24/05/2001 Kiên Giang DH19YKH03

13 236239 Cao Thúy Duy 01/01/2005 Cà Mau DH23DUO02

14 2110433 Lê Gia Hân 12/05/2003 Cần Thơ DH21LUA01

15 235460 Nguyễn Hồ Ngọc Hân 25/10/2005 Đồng Tháp DH23DUO02

16 190008 Nguyễn Nhật Hào 09/03/2001 Kiên Giang DH19OTO01

17 201475 Chau Danh Thị Thúy Huy 18/11/2002 An Giang DH20KTR01

18 223178 Nguyễn Như Huỳnh 03/07/2004 Sóc Trăng DH22QTD03

19 220783 Danh Trần Đăng Khoa 06/04/2004 Kiên Giang DH22TIN02

20 213614 Nguyễn Đăng Khoa 16/10/2003 Cần Thơ DH21LKT01

21 2110616 Hồ Hoàng Gia Luật 16/08/2003 Kiên Giang DH21LUA01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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22 212367 Trần Thị Trúc Ly 17/06/2002 Cần Thơ DH21LKT01

23 223737 Lý Thanh Ngân 30/11/2004 Vĩnh Long DH22QTD01

24 201561 Lê Hiếu Nghĩa 23/06/2002 Cần Thơ DH20TIN03

25 221789 Trương Văn Ngoan 06/11/2004 An Giang DH22QTK01

26 210537 Lâm Bảo Ngọc 08/11/2003 Cà Mau DH21LKT01

27 234624 Võ Thị Huỳnh Như 18/03/2005 Đồng Tháp DH23DUO02

28 225778 Nguyễn Thị Kiều Oanh 04/05/2004 Hậu Giang DH22KQT02

29 235714 Trần Thị Phúc 13/10/2005 Kiên Giang DH23QTD02

30 190231 Nguyễn Minh Phục 17/12/2001 Cà Mau DH19OTO01

31 212689 Trương Kim Phụng 31/03/2002 Kiên Giang DH21LKT01

32 191340 Lê Ngọc Phước 27/10/2001 Nam Định DH19QTS01

33 1910089 Đặng Đông Phương 10/10/2001 Bình Thuận DH19YKH02

34 232958 Nguyễn Thị Trúc Phương 24/10/2005 Kiên Giang DH23DPT01

35 222537 Dương Lê Như Quỳnh 19/02/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

36 1810301 Phan Thanh Sang 23/11/1995 An Giang DH20DUO02

37 210261 Trần Nguyễn Phúc Sang 20/06/2003 Hậu Giang DH21OTO01

38 201575 Nguyễn Duy Tân 11/01/2002 Đồng Tháp DH20KTR01

39 189979 Nguyễn Nhật Tân 16/10/2000 Tiền Giang DH18XDU01

40 233963 Lê Quốc Thái 11/06/2005 Hậu Giang DH23OTO04

41 2110027 Huỳnh Phước Thành 30/09/2003 Tiền Giang DH21LUA01

42 235119 Bùi Thanh Thảo 14/09/2005 Cần Thơ DH23QTD02
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43 224165 Phạm Thị Thanh Thảo 21/05/2004 Kiên Giang DH22QTD01

44 222718 Nguyễn Thanh Toại 01/01/2004 Cà Mau DH22QTK04

45 236744 Huỳnh Hữu Trung 13/12/2005 Hậu Giang DH23LOG02

46 1910090 Trần Anh Tuấn 21/05/1991 Tp.Hcm DH19YKH03

47 222480 Trần Thị Ngọc Tuyền 05/12/2004 Cần Thơ DH22QTK04

48 219389 Lê Hoàng Uyên 08/05/2003 Cần Thơ DH21LUA01

49 225291 Lê Thanh Hạnh Vi 06/07/2004 Kiên Giang DH22TCN01

50 225611 Nguyễn Đinh Tường Vi 19/03/2004 Kiên Giang DH22QTD03

51 1910087 Nguyễn Trần Vũ 10/08/2001 Đồng Nai DH19YKH04

52 221980 Trần Lê Khả Vy 02/05/2004 Kiên Giang DH22QTD01
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